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TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG 

TRƯỚC PHÁP LUẬT 

 

Câu 1. Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định 

của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về 

A. quyền và nghĩa vụ. 

B. quyền và trách nhiệm. 

C. nghĩa vụ và trách nhiệm. 

D. trách nhiệm và pháp lý. 

Câu 2. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của 

pháp luật là thể hiện bình đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lý. 

B. quyền và nghĩa vụ. 

C. thực hiện pháp luật. 

D. trách nhiệm trước Tòa án. 

Câu 3. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị 

xã hội là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân ? 

A. Bình đẳng quyền và nghĩa vụ. 

B. Bình đẳng về thành phần xã hội. 

C. Bình đẳng tôn giáo. 

D. Bình đẳng dân tộc. 

Câu 4. Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền 

kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng 

A. về quyền và nghĩa vụ. 

B. trong sản xuất. 

C. trong kinh tế. 

D. về điều kiện kinh doanh. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

? 

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ từ thiện. 

C. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng thuế. 

D. Công dân bình đẳng về quyền bầu cử. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-cong-dan-deu-duoc-huong-quyen-va-phai-thuc-hien-nghia-vu-theo-quy-dinh-cua-17964
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Câu 6. Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

A. ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau. 

B. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 

C. quyền và nghĩa vụ công dân là một thể thống nhất. 

D. mọi người đều có quyền ưu tiên như nhau. 

Câu 7. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích 

A. thẳng tay trừng trị nguời vi phạm pháp luật. 

B. buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 

C. cảnh cáo những người khác để họ không vi phạm pháp luật. 

D. thực hiện quyền công dân trong xã hội. 

Câu 8. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi 

vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là bình đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lý. 

B. quyền và nghĩa vụ. 

C. nghĩa vụ và trách nhiệm. 

D. trách nhiệm và chính trị. 

Câu 9. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân 

A. đều có quyền như nhau. 

B. đều có nghĩa vụ như nhau. 

C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau. 

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 10. Bất kỳ công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều 

có quyền học tập, lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện 

A. công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 

B. công dân bình đẳng về quyền. 

C. công dân bình đẳng về trách nhiệm. 

D. công dân bình đẳng về mặt xã hội. 

Câu 11. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực 

hiện 

A. nghĩa vụ. 

B. trách nhiệm. 

C. công việc chung. 

D. nhu cầu riêng. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-bieu-hien-cua-binh-dang-ve-quyen-va-nghia-vu-b-quyen-cong-dan-17969
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-binh-dang-ve-quyen-va-nghia-vu-co-nghia-la-moi-cong-dan-d-deu-binh-17972
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bat-ky-cong-dan-nao-neu-du-cac-dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-deu-co-17973
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/ngoai-viec-binh-dang-ve-huong-quyen-cong-dan-con-binh-dang-trong-thuc-hien-a-17974
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ngoai-viec-binh-dang-ve-huong-quyen-cong-dan-con-binh-dang-trong-thuc-hien-a-17974
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Câu 12. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, A vào Đại học, còn B thì làm công 

nhân nhà máy, nhưng cả hai vẫn bình thường với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào dưới 

đây ? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. Bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ công dân. 

C. Bình đẳng về trách nhiệm đối với đất nước. 

D. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội. 

Câu 13. P tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn Q thì nhập ngũ phục vụ 

Quân đội, nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý. 

C. Bình đẳng về trách nhiệm với Tổ quốc. 

D. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội. 

Câu 14. Cảnh sát giao thông xử phạt nguời tham gia giao thông đường bộ vi phạm 

trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng 

nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. Bình đẳng trước pháp luật. 

C. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý. 

D. Bình đẳng khi tham gia giao thông. 

Câu 15. Cả 4 người đi xe máy vượt đèn đỏ đều bị Cảnh sát giao thông xử phạt với mức 

phạt khác nhau. Điều này thể hiện, công dân 

A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

B. bình đẳng trước pháp luật. 

C. bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý. 

D. bình đẳng khi tham gia giao thông. 

Câu 16. M – 13 tuổi đi xe đạp và N – 18 tuổi đi xe máy cùng vượt đèn đỏ, bị Cảnh sát 

giao thông yêu cầu dừng xe; N bị phạt tiền, c chỉ bị nhắc nhở. Việc làm này của Cảnh 

sát giao thông có thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý không ? Vì sao 

? 

A. Không, vì cả hai đều vi phạm như nhau. 

B. Không, vì cần phải xử phạt nghiêm minh. 

C. Có, vì M chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý. 

D. Có, vì M không có lỗi. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-a-vao-dai-hoc-con-b-thi-lam-cong-nhan-17975
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-a-vao-dai-hoc-con-b-thi-lam-cong-nhan-17975
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-a-vao-dai-hoc-con-b-thi-lam-cong-nhan-17975
https://doctailieu.com/trac-nghiem/p-tam-hoan-goi-nhap-ngu-vi-dang-hoc-dai-hoc-con-q-thi-nhap-ngu-phuc-vu-quan-17976
https://doctailieu.com/trac-nghiem/p-tam-hoan-goi-nhap-ngu-vi-dang-hoc-dai-hoc-con-q-thi-nhap-ngu-phuc-vu-quan-17976
https://doctailieu.com/trac-nghiem/canh-sat-giao-thong-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-duong-bo-vi-pham-trat-tu-17977
https://doctailieu.com/trac-nghiem/canh-sat-giao-thong-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-duong-bo-vi-pham-trat-tu-17977
https://doctailieu.com/trac-nghiem/canh-sat-giao-thong-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-duong-bo-vi-pham-trat-tu-17977
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ca-4-nguoi-di-xe-may-vuot-den-do-deu-bi-canh-sat-giao-thong-xu-phat-voi-muc-phat-17978
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ca-4-nguoi-di-xe-may-vuot-den-do-deu-bi-canh-sat-giao-thong-xu-phat-voi-muc-phat-17978
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-13-tuoi-di-xe-dap-va-n-18-tuoi-di-xe-may-cung-vuot-den-do-bi-canh-sat-17979
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-13-tuoi-di-xe-dap-va-n-18-tuoi-di-xe-may-cung-vuot-den-do-bi-canh-sat-17979
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-13-tuoi-di-xe-dap-va-n-18-tuoi-di-xe-may-cung-vuot-den-do-bi-canh-sat-17979
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-13-tuoi-di-xe-dap-va-n-18-tuoi-di-xe-may-cung-vuot-den-do-bi-canh-sat-17979
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Câu 17. Tòa án nhân dân tỉnh K quyết định áp dụng hình phạt tù đối với ông S là cán 

bộ có chức quyền trong tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Cùng chịu hình phạt tù còn có 

2 cán bộ cấp dưới của ông S. Hình phạt của Tòa án áp dụng là biểu hiện công dân 

bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ? 

A. Về nghĩa vụ bảo vệ tài sản. 

B. Về nghĩa vụ công dân. 

C. Về trách nhiệm pháp lý. 

D. Về chấp nhận hình phạt. 

Câu 18. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, X được tuyển chọn vào trường đại 

học lớn của thành phố, còn Y thì được vào trường bình thường. Trong trường hợp 

này, X và Y có bình đẳng với nhau hay không ? Nếu có thì là bình đẳng nào dưới đây 

? 

A. Có, bình đẳng về chính sách học tập. 

B. Có, bình đẳng về học không hạn chế. 

C. Có, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

D. Có, bình đẳng trong tuyển sinh. 

Câu 19. Tòa án nhân dân tỉnh T xét xử vụ án kinh tế trong tỉnh không phụ thuộc vào 

người bị xét xử là cán bộ lãnh đạo hay nhân viên. Điều này thể hiện công dân bình 

đẳng về 

A. xét sử của Tòa án. 

B. nghĩa vụ pháp lý. 

C. trách nhiệm pháp lý. 

D. quyền và nghĩa vụ. 

Câu 20. M được tuyển chọn vào trường đại học có điểm xét tuyển cao hơn, còn N thì 

được vào trường có điểm xét tuyển thấp hơn. Theo em, trường hợp này giữa 2 bản có 

bình đẳng không? Nếu có thì bình đẳng nào dưới đây ? 

A. Không bình đẳng. 

B. Có, bình đẳng về học tập không hạn chế. 

C. Có, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

D. Có, bình đẳng trong tuyển sinh. 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-k-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-s-la-can-bo-17980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-k-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-s-la-can-bo-17980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-k-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-s-la-can-bo-17980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-k-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-s-la-can-bo-17980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-x-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-lon-17981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-x-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-lon-17981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-x-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-lon-17981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-khi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-x-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-lon-17981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-t-xet-xu-vu-an-kinh-te-trong-tinh-khong-phu-thuoc-vao-nguoi-17982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-t-xet-xu-vu-an-kinh-te-trong-tinh-khong-phu-thuoc-vao-nguoi-17982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toa-an-nhan-dan-tinh-t-xet-xu-vu-an-kinh-te-trong-tinh-khong-phu-thuoc-vao-nguoi-17982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-co-diem-xet-tuyen-cao-hon-con-n-thi-duoc-17983
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-co-diem-xet-tuyen-cao-hon-con-n-thi-duoc-17983
https://doctailieu.com/trac-nghiem/m-duoc-tuyen-chon-vao-truong-dai-hoc-co-diem-xet-tuyen-cao-hon-con-n-thi-duoc-17983
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Câu 21. Một hôm, xe của Bác Hồ đang đi ở Hà Nội bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. 

Xe của Bác dừng lại, đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu Công an giao thông bật 

đèn xanh để xe Bác đi. Nhưng Bác đã ngăn lại rồi bảo: “Các chú không được làm như 

thế... không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình”. Lời nói của Bá Hồ 

thể hiện điều gì dưới đây 

A. Không ai được ưu tiên. 

B. Không nên làm phiền người khác. 

C. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm. 

Câu 22. X và Y mở cửa hàng kinh doanh sữa trong một thành phố, đều đóng thuế với 

mức thuế như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng 

A. về thực hiện trách nhiệm pahps lý. 

B. về trách nhiệm với Tổ quốc. 

C. về quyền và nghĩa vụ. 

D. về trách nhiệm với xã hội. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC 

PHÁP LUẬT 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 12 A 

Câu 2 A Câu 13 A 

Câu 3 A Câu 14 C 

Câu 4 A Câu 15 C 

Câu 5 B Câu 16 C 

Câu 6 B Câu 17 C 

Câu 7 B Câu 18 C 

Câu 8 A Câu 19 C 

Câu 9 D Câu 20 C 

Câu 10 B Câu 21 C 

Câu 11 A Câu 22 C 
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